DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA CÁC KỲ THI
NĂM HỌC 2021 – 2022

* Danh sách HS đạt giải HSG cấp Quốc gia Các môn văn hóa

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1
	LÊ HUY HOÀNG
	11 Toán
	Ba
	Địa lí

	2
	HOÀNG THỊ ANH THƠ
	12 Văn
	Ba
	Địa lí

	3
	TRƯƠNG NGỌC ÁNH
	12 Văn
	KK
	Ngữ văn

	4
	NGUYỄN ĐOÀN CHÂU GIANG
	11 Văn
	KK
	Địa lí

	5
	NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
	12 Văn
	KK
	Địa lí

	6
	BẾ KHÁNH LINH
	11 Văn
	KK
	Ngữ văn


Ấn định có 06 HS

[bookmark: _Hlk104868536]* Danh sách HS đạt giải KHKT cấp Quốc gia

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Kỳ thi

	1
	NGUYỄN THÀNH MINH
	11 Anh
	Tư
	KHKT

	2
	LONG DUY THẮNG
	12 Toán
	Tư
	KHKT

	3
	HOÀNG BẢO NGỌC
	10 Toán
	Tư
	KHKT


Ấn định có 03 HS

[bookmark: _Hlk104868605]* Danh sách HS đạt giải Cuộc thi “Sáng tạo Robotics toàn quốc”

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Kỳ thi

	1
	ĐÀM THANH BÁCH
	Toán
	Nhì
	Sáng tạo Robotics

	2
	PHẠM KHÁNH GIANG
	11 Toán
	Nhì
	Sáng tạo Robotics

	3
	HÀ NGỌC HUY
	12 Anh
	Nhì
	Sáng tạo Robotics


Ấn định có 03 HS




DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Danh sách học sinh đạt giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1
	HOÀNG THỊ ANH THƠ
	12 Văn
	Nhất
	Địa lí

	2
	ĐÀM ANH QUÂN
	12 Hóa
	Nhất
	Hóa Học

	3
	NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH
	12 Toán
	Nhất
	Toán


Ấn định có 03 HS

2. Danh sách học sinh đạt giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1
	NGUYỄN ĐOÀN CHÂU GIANG
	11 Văn
	Nhì
	Địa lí

	2
	NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
	12 Văn
	Nhì
	Địa lí

	3
	NÔNG PHƯƠNG THẢO
	12 Hóa
	Nhì
	Hóa học

	4
	ĐOÀN HỮU BẰNG
	12 Hóa
	Nhì
	Hóa học

	5
	PHẠM THỊ KIM TUYẾN
	12 Văn
	Nhì
	Lịch sử

	6
	DUƠNG THỊ THÙY
	12 Văn
	Nhì
	Ngữ văn

	7
	TRƯƠNG NGỌC ÁNH
	12 Văn
	Nhì
	Ngữ văn

	8
	TRIỆU THÙY TRANG
	12 Văn
	Nhì
	Ngữ văn

	9
	TRỊNH THỊ THƯƠNG
	12 Văn
	Nhì
	Ngữ văn

	10
	HÀ DIỆU HƯƠNG
	12 Văn
	Nhì
	Ngữ văn

	11
	PHƯƠNG BẢO ANH
	12 Toán
	Nhì
	Sinh học

	12
	PHẠM VIỆT ANH
	11 Toán
	Nhì
	Tiếng Anh

	13
	TRỊNH SƠN  TÙNG
	11 Anh
	Nhì
	Tiếng Anh

	14
	LƯƠNG SƠN TÙNG
	12 Anh
	Nhì
	Tiếng Anh

	15
	MA TRANG MY
	12 Anh
	Nhì
	Tiếng Anh

	16
	MÔNG ĐÀM DUNG NGUYÊN
	11 Toán
	Nhì
	Tiếng  Anh

	17
	VI ĐÀM THU THẢO
	12 Toán
	Nhì
	Toán

	18
	NÔNG THỊ KHÁNH LINH
	12 Toán
	Nhì
	Vật lí

	19
	NGUYỄN ÁNH NGỌC
	12 Toán
	Nhì
	Vật lí

	20
	ĐÀM THANH BÁCH
	12 Toán
	Nhì
	Vật lí

	21
	NÔNG MINH HOÀNG
	12 Lý
	Nhì
	Vật lí


Án định danh sách gồm 21 Hs

3. Danh sách học sinh đạt giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1
	DƯƠNG KHÁNH TOÀN
	11 Văn
	Ba
	Địa lí

	2
	LÊ HUY HOÀNG
	11 Toán
	Ba
	Địa lí

	3
	HOÀNG ÁNH NHƯ
	12 Hóa
	Ba
	Hóa học

	4
	HOÀNG THU DIỄM
	12 Hóa
	Ba
	Hóa học

	5
	HOÀNG THẢO LY
	12 Văn
	Ba
	Lịch sử

	6
	TRỊNH HOÀNG HẢI
	12 Văn
	Ba
	Lịch sử

	7
	ĐỖ VĂN TRƯỜNG
	12 Lý
	Ba
	Lịch sử

	8
	NGUYỄN KHÁNH LINH
	11 Văn
	Ba
	Lịch sử

	9
	NGUYỄN TRÚC QUỲNH
	12 Văn
	Ba
	Lịch sử

	10
	PHẠM THU HUỆ
	12 Văn
	Ba
	Lịch sử

	11
	NGUYỄN THỊ BẢO LAM
	11 Văn
	Ba
	Ngữ văn

	12
	BẾ KHÁNH LINH
	11 Văn
	Ba
	Ngữ văn

	13
	HOÀNG THẢO LINH
	11 Toán
	Ba
	Ngữ văn

	14
	DƯƠNG HOÀI ANH
	12 Anh
	Ba
	Ngữ văn

	15
	VI THỊ NGUYỆT HẰNG
	12 Sinh
	Ba
	Sinh học

	16
	CÙ THỊ NHƯ QUỲNH
	11 Sinh
	Ba
	Sinh học

	17
	HOÀNG THÙY ANH
	12 Sinh
	Ba
	Sinh học

	18
	ĐINH TIẾN HOÀNG
	12 Anh
	Ba
	Tiếng Anh

	19
	NÔNG THU HẰNG
	12 Anh
	Ba
	Tiếng Anh

	20
	TRIỆU MINH NHẬT
	12 Anh
	Ba
	Tiếng Anh

	21
	LÊ NGUYỄN THU AN
	12 Anh
	Ba
	Tiếng Anh

	22
	ĐỖ PHƯƠNG THẢO
	11 Anh
	Ba
	Tiếng Anh

	23
	NÔNG HUYỀN TRANG
	12 Toán
	Ba
	Toán

	24
	HỨA GIA BẢO
	12 Toán
	Ba
	Toán

	25
	PHẠM TRÀ MY
	12 Toán
	Ba
	Toán

	26
	ĐOÀN PHƯƠNG ANH
	11 Lý
	Ba
	Vật lí

	27
	NGUYỄN HỒNG KỲ
	11 Lý
	Ba
	Vật lí


Ấn định danh sách gồm 27 hs

4. Danh sách học sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Môn

	1
	LÊ THỊ BẢO NGỌC
	11 Lý
	Khuyến khích
	Địa lí

	2
	TRẦN ANH THƯ
	12 Văn
	Khuyến khích
	Địa lí

	3
	PHẠM CHÂU ANH
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	4
	BẾ HẠNH ĐOAN
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	5
	NGUYỄN QUỲNH TRANG
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	6
	BẾ ĐỨC TRỌNG
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	7
	ĐOÀN HẢI THƯƠNG
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	8
	NGUYỄN THẾ BẢO
	11 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	9
	NÔNG NGÂN HÀ
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Hóa học

	10
	ĐÀM HỒNG HẠNH
	11 Văn
	Khuyến khích
	Lịch sử

	11
	VƯƠNG THỊ  DUNG
	11 Lý
	Khuyến khích
	Lịch sử

	12
	NGUYỄN HÀ TIÊN
	12 Hóa
	Khuyến khích
	Lịch sử

	13
	NGUYỄN DIỆU LINH
	11 Văn
	Khuyến khích
	Ngữ văn

	14
	HOÀNG MAI PHƯƠNG
	12 Văn
	Khuyến khích
	Ngữ văn

	15
	NÔNG THỊ ANH THƯ
	12 Sinh
	Khuyến khích
	Sinh học

	16
	HOÀNG THỊ THANH XUÂN
	12 Sinh
	Khuyến khích
	Sinh học

	17
	BẾ THỊ ANH THƯ
	11 Sinh
	Khuyến khích
	Sinh học

	18
	TRIỆU VÂN GIANG
	11 Toán
	Khuyến khích
	Sinh học

	19
	LÝ THỊ QUỲNH HƯƠNG
	12 Sinh
	Khuyến khích
	Sinh học

	20
	NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
	11 Sinh
	Khuyến khích
	Sinh học

	21
	BÙI THẾ HIỀN
	11 Anh
	Khuyến khích
	Tiếng Anh

	22
	HOÀNG THỊ ANH THƯ
	12 Anh
	Khuyến khích
	Tiếng Anh

	23
	TRẦN HIỀN ANH
	12 Anh
	Khuyến khích
	Tiếng Anh

	24
	BÙI VĂN PHI LONG
	12 Anh
	Khuyến khích
	Tiếng Anh

	25
	LONG DUY THẮNG
	12 Toán
	Khuyến khích
	Tiếng Anh

	26
	ĐỖ DUY ANH
	12 Toán
	Khuyến khích
	Toán

	27
	PHẠM HOÀNG QUANG HUY
	12 Toán
	Khuyến khích
	Toán

	28
	MA BÍCH VIỆT
	11 Toán
	Khuyến khích
	Toán

	29
	NGUYỄN ĐĂNG MINH
	12 Toán
	Khuyến khích
	Toán

	30
	TRƯƠNG HOÀNG LINH CHI
	12 Toán
	Khuyến khích
	Vật lí


Ấn định danh sách có 30 hs

5. Danh sách học sinh đạt giải KHKT cấp Tỉnh 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giải
	Kỳ thi

	1
	NGUYỄN THÀNH MINH
	11 Anh
	Nhất
	KHKT

	2
	LƯU ĐỨC ANH
	11 Anh
	Nhất
	KHKT

	3
	LONG DUY THẮNG
	12 Toán
	Nhất
	KHKT

	4
	HOÀNG BẢO NGỌC
	10 Toán
	Nhất
	KHKT

	5
	HOÀNG ANH
	11 Lý
	Nhất
	KHKT

	6
	TRẦN KHÁNH HOÀN
	11 Lý
	Nhất
	KHKT

	7
	MÔNG ĐÀM DUNG NGUYÊN
	11 Toán
	Nhất
	KHKT

	8
	MÔNG ĐÀM HẠNH NGUYÊN
	11 Toán
	Nhất
	KHKT

	9
	ĐÀM THANH BÁCH
	12 Toán
	Nhì
	KHKT

	10
	ĐINH PHƯƠNG HUYỀN
	12 Anh
	Nhì
	KHKT

	11
	DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN
	12 Lý
	Ba
	KHKT

	12
	LÊ PHAN HIẾU
	12 Lý
	Ba
	KHKT



